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I. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP

QUẢN LÝ XUẤT BẢN NỘI DUNG 

ĐA NỀN TẢNG
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CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Giải pháp quản lý sản xuất Hệ thống quản lý nội dung hội tụ và xuất bản đa nền tảng
Hệ thống quản lý và cung cấp dịch vụ truyền thông 

trên nền tảng OTT



KIẾN TRÚC HỆ THỐNG
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Tập trung dữ liệu, tránh phân tán, mất mát dữ liệu.

Hợp lý hoá quy trình tác nghiệp, sản xuất. Tự động hoá
hoàn toàn việc tương tác giữa các bộ phận.

Tăng năng suất lao động, tối ưu hoá nguồn lực hạ tầng.

Lãnh đạo Đài có thể điều hành toàn bộ quá trình sản 
xuất ở bất kỳ đâu.

Đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu.

Hỗ trợ lập báo cáo, lên kế hoạch phục vụ công tác tổ 
chức, tài chính.

10

LỢI ÍCH KHI TRIỂN KHAI 

TEK4TV MCM TẠI CÁC ĐÀI TRUYỀN HÌNH



II. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP

QUẢN LÝ SẢN XUẤT
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TỔNG QUAN 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Hệ thống
Quản lý sản xuất

Hệ thống
quản lý văn bản

và điều hành

MAM

Hệ thống kế toán, tài chính

Quản lý khách hàng

Quản lý nhân sự
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

DMS STATISTIC CMS

USER

MANAGER
RMS Workflow

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

EQ

WMS

DMS: Module Quản lý kho tài liệu là thành phần

hỗ trợ Đài trong việc quản lý kho tài liệu liên

quan đến các đề tài, nội dung đề tài, tài liệu đính

kèm đề tài. Các tính năng chính của Module:

➢ Xem danh sách, chi tiết nội dung đề tài, nội

dung tài liệu đính kèm

➢ Chỉnh sửa, có track change đối với các nội

dung có định dạng word

➢ Tìm kiếm nội dung theo đề tài, theo tên file,

theo metadata khác

➢ Xây dựng, chỉnh sửa và xuất bản thành các

mẫu văn bản áp dụng trong Đài

➢ Bỏ áp dụng mẫu, xóa mẫu khỏi hệ thống

➢ Áp dụng quy trình quản lý tài liệu khi được

sử dụng kết hợp với module workflow
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

AMS STATISTIC CMS

USER

MANAGER
RMS Workflow

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

EQ

WMS

Statistic: Module báo cáo thống kê là thành

phần cung cấp bảng tin cho toàn bộ người dùng.

Module hỗ trợ lưu trữ tất cả thông tin nội bộ hay

bài viết, người dùng có thể xem lại bất cứ khi

nào. Các thành phần chính của module bao gồm:

➢ Hiển thị trạng thái, thống kê và theo dõi công

việc cá nhân trong hệ thống nội bộ.

➢ Tùy biến hiển thị bảng tin cá nhân:

▪ Nội dung hiển thị sẽ được ưu tiên theo

mức độ quan trọng mà người dùng

điều chỉnh.

▪ Cho phép thêm, sửa, xóa, chỉnh sửa

kích thước và kéo thả vị trí của các

widget (Clock,Work...) trên bảng tin
14



GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

AMS STATISTIC CMS

USER

MANAGER
RMS Workflow

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

EQ

WMS

CMS: quản lý, hỗ trợ xuyên suốt quá trình từ lên

ý tưởng kịch bản đến khi hoàn thành video

thành phẩm. Các tính năng chính của Module:

➢ Đăng ký ý tưởng đề tài

➢ Tiếp nhận đề tài được tạo từ module AMS

➢ Phân công phóng viên tiếp nhận đề tài

➢ Đăng ký địa điểm diễn ra đề tài, lịch xe nếu

cần thiết.

➢ Phân công nhân sự tham gia đề tài

➢ Phân công thiết bị tham gia đề tài

➢ Chỉnh sửa, kiểm duyệt nội dung đề tài

➢ Có track change, ghi lại quá trình chỉnh sửa

các văn bản (đề cương, kịch bản, lời bình)

ghi nhận đầy đủ thông tin về người sửa và

thời gian thay đổi
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

AMS STATISTIC CMS

USER

MANAGER
RMS Workflow

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

EQ

WMS

EQ: Module quản lý thiết bị là thành phần quản

lý thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ sản xuất của

đơn vị. Thành phần hỗ trợ quản lý thiết bị, cơ sở

vật chất qua QR code. Các tính năng chính của

module:

➢ Hỗ trợ quản lý thiết bị, cơ sở vật chất phục

vụ sản xuất (bao gồm: xe, máy quay, trường

quay, …)

➢ Kết nối chặt chẽ với module CMS để cung

cấp tính năng phân lịch thiết bị tham gia sản

xuất

➢ Cho phép truy xuất nhanh đến các thông tin

thiết bị qua QR code

➢ Hỗ trợ các báo cáo thiết bị, báo cáo khấu hao

tài sản,…
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

AMS STATISTIC CMS

USER

MANAGER
RMS Workflow

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

EQ

WMS

User Manager: Module quản lý người dùng là

thành phần hỗ trợ quản lý nhân sự xuyên suốt

quá trình tác nghiệp với hệ thống. Các tính năng

chính của module bao gồm:

➢ Tạo mới, tìm kiếm, quản lý người dùng

➢ Phân quyền người dùng theo sitemap

➢ Phân quyền người dùng với các chức năng

của hệ thống

➢ Phân nhóm người dùng

➢ Phân quyền nhóm người dùng

➢ Xem nhật ký thao tác của người dùng với hệ

thống
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

AMS STATISTIC CMS

USER

MANAGER
RMS Workflow

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

EQ

WMS

RMS: Module quản lý nhuận bút là thành phần

hỗ trợ đơn vị trong việc quản lý các chi phí sản

xuất chương trình theo nghị định 18/2014/

NĐCP, thông tư 03/2018/TT-BTTTT và thông tư

09/2020/TT-BTTTT. Các tính năng chính của

module:

➢ Công thức tính nhuận bút được cấu hình phù

hợp với đặc điểm, linh động của từng đơn vị

➢ Hỗ trợ tính nhuận bút chi tiết từng vai trò,

thành viên tham gia sản xuất chương trình.

➢ tính nhuận bút kết hợp theo thể loại, xếp loại

của chương trình theo quy định của đơn vị.

➢ Hỗ trợ thống kê báo cáo tiền lương, nhuận

bút theo đơn vị, theo thời gian, theo cá nhân.

➢ Tích hợp chữ ký số. 18



GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

AMS STATISTIC CMS

USER

MANAGER
RMS Workflow

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

EQ

WMS

WORKFLOW: Module được sử dụng với các

module phần mềm quản lý và các phần mềm chạy

ngầm. Workflow kết hợp toàn bộ các tác vụ, dịch

vụ của hệ thống lên media thành một hệ thống

luôn chạy với đủ thông tin trạng thái cập nhật bất

kỳ thời điểm nào của hệ thống. Workflow luôn

chạy và hiển thị trạng thái công việc thời gian

thực. Không hạn chế số lượng workflow.

➢ Hỗ trợ xây dựng Workflow một cách nhanh

chóng bằng giao điện đồ họa trực quan.

➢ Hỗ trợ xây dựng, áp dụng không giới hạn các

quy trình vào hệ thống.

➢ Hỗ trợ xây dựng, áp dụng các quy trình theo

từng chuyên mục, phòng ban.
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

AMS STATISTIC CMS

USER

MANAGER
RMS Workflow

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

EQ

WMS

WMS: Module quản lý công việc hỗ trợ đài trong

việc quản lý nhân sự, quản lý quy trình tác

nghiệp của đơn vị. Các tính năng chính của

Module bao gồm:

➢ Xây dựng, quản lý quy trình tác nghiệp bằng

giao diện đồ họa

➢ Phân công công việc cho nhân sự

➢ Phân quyền người dùng theo quy trình tác

nghiệp

➢ Xem tiến độ công việc của nhân sự

➢ Đổi lịch, chuyển lịch giữa các nhân sự tham

gia quy trình tác nghiệp.
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III. GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP

QUẢN LÝ TÀI SẢN MEDIA 

21



TỔNG QUAN HỆ THỐNG MAM
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

NEWS: Module quản lý tin bài là thành phần hỗ

trợ quản lý các nội dung tư liệu tiền kỳ (PAM).

Các tính năng chính của Module bao gồm:

➢ Quản lý tư liệu tiền kỳ: video từ máy quay,

các tài liệu phục vụ xây dựng nội dung thành

phẩm.

➢ Hỗ trợ kiểm duyệt tư liệu tiền kỳ

➢ Hỗ trợ ingest cả folder, thẻ nhớ của các loại

máy quay

➢ Hỗ trợ thêm mới, quản lý tư liệu theo đề tài

23
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

MAM: là thành phần chịu trách nhiệm quản lý tài

nguyên số của đơn vị. Module là thành phần trung

tâm kết nối các module khác để cung cấp khả

năng quản lý tài sản truyền thông của đơn vị. Các

tính năng chính của module bao gồm:

➢ Quản lý sản phẩm hoàn chỉnh, đảm bảo việc tổ

chức lưu trữ và tìm kiếm nhanh các nội dung.

➢ Hỗ trợ kiểm duyệt media, cho phép nhận xét

trên từng khung hình, hỗ trợ xem lại các nhận

xét trước đó.

➢ Cho phép tạo và thay đổi các thông tin

metadata

➢ Cho phép tạo và thay đổi ảnh đại diện của nội

dung media

➢ Hỗ trợ Ingest và khai thác từ ứng dụng dành

riêng trên PC 24
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

PLUGIN: là thành phần hỗ trợ các máy Client cài

đặt phần mềm Adobe Premiere hoặc Edius truy

cập, tương tác với các module NEWS và MAM để

cho phép dựng mà không cần tải về nội dung.

Các tính năng chính của module bao gồm:

➢ Tương tác với module NEWS để cung cấp tư

liệu dựng

➢ Cho phép xuất thẳng file lên hệ thống MAM

➢ Hỗ trợ lưu trữ lên nhiều loại Storage theo độ

ưu tiên

➢ Hỗ trợ tìm kiếm, sử dụng lại nội dung trên

hệ thống theo quyền truy cập.
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

MEDIA CONVERTER: là thành phần hỗ trợ tự

động chuyển đổi các định dạng media để phù hợp

với các mục đích sử dụng khác nhau. Các tính

năng chính của module bao gồm:

➢ Tự động tạo Thumbnail từ các video đã

upload với số lượng theo yêu cầu và theo thời

lượng video.

➢ Tự động tạo file độ phân giải thấp để phục vụ

cho việc kiểm duyệt nội dung

➢ Tự động chuyển đổi định dạng file về định

dạng chuẩn phát sóng.

➢ Tự động chuyển đổi định dạng thành các độ

phân giải phù hợp với hệ thống OTT

➢ Hỗ trợ xử lý đa luồng và tự động phân tải trên

nhiều máy chủ.

26
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

PLAYLIST: Là Lập lịch ngày cho chương trình phát sóng.

Toàn bộ thông tin lập lịch dựa trên metadata trong hệ

thống để đảm bảo toàn bộ danh sách phát sóng có trong

hệ thống quản lý, thực hiện chèn, thêm bớt, khóa cứng

giờ bất kỳ chương trình nào. Hỗ trợ cài quảng cáo giữa

chương trình, khóa lịch cấm thay đổi sau thời gian quy

định. Các tính năng chính của module bao gồm:

➢ Hỗ trợ lập lịch phát sóng theo ngày, tuần, tháng

➢ Hỗ trợ kiểm duyệt lịch phát sóng đã được tạo.

➢ Hỗ trợ chèn, thêm bớt nội dung vào giữa file mà không

cần dựng lại.

➢ Hỗ trợ kéo thả, thay đổi vị trí linh hoạt trong quá trình

phát mà không làm đen hình.

➢ Hỗ trợ tự động đồng bộ lịch phát sóng sang máy chủ

phát sóng phụ.

➢ Hỗ trợ xuất file lịch phát sóng dạng xml

27
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

PUBLISHER: là thành phần chịu trách nhiệm xuất

bản nội dung đã được kiểm duyệt lên các nền

tảng như Facebook, Youtube, OTT. Các tính năng

chính của module bao gồm:

➢ Hỗ trợ nhận các luồng tín hiệu khác nhau: IP

(RTMP, HTTP, HLS,…), Live (link SDI, HDMI), V

ideo dựng sẵn, NDI, Virtual Source, WebRTC,

SRT

➢ Hỗ trợ publish lên nhiều nền tảng đồng thời

➢ Hỗ trợ phát thành tín hiệu SDI, NDI, Webrtc

➢ Hỗ trợ phát tín hiệu ra card tín hiệu.

➢ Hỗ trợ đưa tín hiệu về Đài qua giao thức Web

RTC

28
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GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN

NEWS MAM PLUGIN

PLAYLIST PUBLISHER LDT

HỆ THỐNG MAM

MEDIA
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LDT: là thành phần ghi đa kênh chuyên dụng được sử

dụng để ghi bằng chứng phát sóng với thao tác điều

khiển đơn giản và bao gồm nhiều tính năng nâng cao

phục vụ nhu cầu ghi video của các đơn vị.

➢ Giải pháp hỗ trợ nhiều nguồn video khác nhau với

các chuẩn kết nối như SDI, NDI, Multicast, SRT,

UDP, WebRTC…

➢ Hỗ trợ ghi hình nhiều chuẩn khác nhau

➢ Hỗ trợ ghi chương trình theo lịch tự tạo hoặc tích

hợp ghi theo lịch của hệ thống phát sóng tự động

24/7.

➢ Cho phép chọn điẻm đàu, điẻm cuói bát kỳ trên

luòng live thời gian thực đẻ xuát bản file vè hệ

thóng lưu trữ và các nèn tảng khác.

➢ Hỗ trợ lưu trữ qua mạng (NAS, SAN) và tự động

xóa dữ liệu theo cài đặt. 29



GIỚI THIỆU MODULE THÀNH PHẦN
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CONTENT MODERATION: là thành phần hỗ trợ

lãnh đạo Đài trong việc kiểm duyệt, nghiệm thu

nội dung thành phẩm và xuất bản nội dung. Các

tính năng chính của module bao gồm:

➢ Xem trực tiếp video với độ phân giải tùy chọn

➢ Hỗ trợ markin, markout để xác định các vị trí

muốn thêm nhận xét theo timecode

➢ Hỗ trợ thêm mới, cập nhật các nhận xét, ý

kiến chỉ đạo theo timecode

➢ Hỗ trợ nghiệm thu nội dung, xuất bản nội

dung.

➢ Hỗ trợ hiển thị toàn bộ các ý kiến, chỉ đạo

xuyên suốt quá trình nghiệm thu đề tài.
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QUẢN LÝ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ 

TRUYỀN THÔNG TRÊN NỀN TẢNG OTT 
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KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Các modules thành phần của giải pháp OTT E2E solution bao gồm các chức năng sau:

iCMS
Quản lý nội dung

, xuất bản

BIS
Phân tích dữ liệu

, báo cáo

Encrypt
Mã hóa, bảo vệ

nội dung

Quảng cáo

Breaking 

News

Tương tác

Transcoder CPM CDN

Key mã hóa Key giải mã

Xác thực quyền

TV / VOD

Tương tác thời gian thực

DRM

EPG / Metadata

Tín hiệu TV / 

Tệp tin video

Modules thành phần Ứng dụng

Android

iOS

Smart TV
(Android TV, AppleTV)

Web HTML5

Set Top Box
(Android/Linux)

32
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iCMS: Quản lý nội dung và xuất bản nội dung

- Nội dung VOD

+ Upload Video / Transcoding / Điều phối

xuất bản;

+ Quản lý thông tin của các CP (Nhà cung

cấp nội dung);

+ Phân loại video theo danh mục.

- Nội dung trực tiếp

+ Kênh TV;

+ Kênh VOD phát như TV;

+ Livestream trực tiếp.

- Cấu hình Video Player

iCMS BIS

Encrypt Quảng cáo Tương tác

Transcoder CPM CDN

Breaking News
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BIS: Phân tích hành vi đưa ra các báo cáo quản trị.
Tìm kiếm nội dung và gợi ý.

- Thu thập dữ liệu hành vi người dùng

+ Sử dụng ứng dụng, phản ứng với quảng cáo

- Báo cáo quản trị

+ Thống kê sử dụng;

+ Doanh thu, nội dung được quan tâm, khu vực, 

thời gian;

+ Báo cáo phục vụ quảng cáo: hiển thị, tương      

tác, click...

- Tìm kiếm

+ Tìm kiếm theo từ khóa;

+ Thống kê từ khóa phổ biến.

- Gợi ý

+ Gợi ý theo sở thích cá nhân;

+ Gợi ý theo thông tin tổng quát: mức độ quan    

tâm, thứ hạng, thông tin đang nóng...

iCMS BIS

Encrypt Quảng cáo Tương tác

Transcoder CPM CDN

Breaking News
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- Cho phép phóng viên phát sóng trực tiếp tín hiệu    

từ hiện trường, studio lên ứng dụng.

- Hiển thị bản tin nổi bật ở trên ứng dụng.

- Thông báo cho người dùng

+ Thông báo cho tất cả người dùng bản tin đang 

và sắp diễn ra.

+ Cho phép người dùng đặt lịch nhắc bản tin.

Breaking News: Tạo, đặt lịch, phát sóng trực tiếp cá
c bản tin đặc biệt.

iCMS BIS

Encrypt Quảng cáo Tương tác

Transcoder CPM CDN

Breaking News
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- Bảo vệ nội dung

+ Mã hóa trước (VOD) hoặc mã hóa thời gian 

thực (Live);

+ Hỗ trợ thay đổi key theo chu kỳ đối với nội 

dung trực tiếp;

+ Kết hợp cùng với xác thực người dùng.

- Cung cấp Key cho các hệ DRM 

+ Widevine, PlayReady, FairPlay

Encrypt: Bảo vệ bản quyền số
iCMS BIS

Encrypt Quảng cáo Tương tác

Transcoder CPM CDN

Breaking News
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- Quảng cáo video

+ Quản lý kịch bản và nguồn quảng

cáo

+ Quản lý vị trí quảng cáo

- Quảng cáo banner

+ Quản lý nguồn quảng cáo

+ Quản lý vị trí quảng cáo và kịch

bản

(click, action,...)

- Quản lý quảng cáo từ đại lý

+ Quản lý kịch bản quảng cáo

+ Hỗ trợ chuẩn VAST 1.0 và 3.0

Quản lý quảng cáo: Cấu hình quảng cáo trực tiếp
hoặc qua các đại lý.

iCMS BIS

Encrypt Quảng cáo Tương tác

Transcoder CPM CDN

Breaking News
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- Bình luận, chia sẻ Video

+ Cho phép người dùng bình luận, chia sẻ lên  

các mạng xã hội.

+ Cho phép quản trị viên kiểm duyệt nội dung 

bình luận.

- Cho phép người dùng gửi nội dung tới ban biên    

tập.

+ Cho phép hiển thị nội dung tương tác của        

người dùng lên ứng dụng (Sau khi đã được      

kiểm duyệt);

+ Cho phép người dùng bình chọn nội dung.

Tương tác: Cho phép người dùng tương tác với ứng
dụng.

iCMS BIS

Encrypt Quảng cáo Tương tác

Transcoder CPM CDN

Breaking News
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Transcoder: Hỗ trợ nhiều định dạng Live và VOD.
Hỗ trợ giải pháp Transcoding Cloud

Chức năng Diễn giải

Live/VOD Transcoding

• Video/Audio multi bitrate, hỗ trợ chuyển đổi độ phân giải
• Hỗ trợ frame index
• Hỗ trợ đa định dạng input/output & codec: wmv, mov, mp4, H.264, HEVC...
• Hỗ trợ nhiều định dạng tệp tin: MXF, MOV, MPEG2, XDCAM, DVCProHD, D10 etc

Video Codec
• HEVC(H.265)/H.264/MPEG-4 AVC, H.263, H.263+, Huffyuv, Microsoft MPEG-4 Video v2, Microsoft MPEG-4 Video v3, Motio

n JPEG, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 OpenDivx(DivX4), MPEG-4 OpenDivx(DivX5), MPEG-4 Video (MP4V), SWF, VP80, WMV1
, WMV2, XviD MPEG-4 Video và hơn 100 codec khác

Audio Codec
• DTS 2.0+ Digital Out, Dolby Digital Plus, AAC, MP3, AC3, AIFF, FLAC, MMF, MP2, OGG, PCM, Vorbis, WAV, Windows Media A

udio v1, Windows Media Audio v2, WMA, WMA Lossless, WMA Professional, WMA Voice 

Control
• Mức độ ưu tiên
• Kiểm soát tiến trình và đưa ra cảnh báo lỗi

iCMS BIS

Encrypt Quảng cáo Tương tác

Transcoder CPM CDN

Breaking News
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CPM: Quản lý tiến trình xử lý video tiêu chuẩn
iCMS BIS

Encrypt Quảng cáo Tương tác

Transcoder CPM CDN

Breaking News
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- Dịch vụ truyền dẫn Video

+ Tối ưu hóa chất lượng

+ Truyền dẫn video trực tiếp độ trễ thấp

+ Hỗ trợ transcode RTMP/HLS

- Thống kê lưu lượng băng thông sử dụng

CDN: Tương thích với các đối tác CDN lớn trong nước
và quốc tếCMS BIS

Encrypt Quảng cáo Tương tác

Transcoder CPM CDN

Breaking News
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